
Phố Wall đạt mức kỷ lục mới – 

TCB

21/03/2024



DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI
Nhận định diễn biến 

thị trường hàng hóa 

và TTCK thế giới



Chỉ số Baltic điều chỉnh sau khi đạt mức cao 
nhất trong 3 tháng

Diễn biến chỉ số BDI

Nguồn: Tradingview

• Chỉ số vận tải biển hàng khô Baltic giảm 27 điểm, tương
đương 1.1%, xuống 2,392 vào thứ Ba, chủ yếu do giá
capesize yếu hơn, làm lu mờ mức tăng của tàu nhỏ
hơn. Cụ thể, chỉ số capesize giảm mạnh 99 điểm, tương
đương 2.4%, xuống 3,990, trong khi chỉ số panamax
nhích 8 điểm lên 2,306, đánh dấu mức cao nhất kể từ
ngày 6/12. Ở các tàu cỡ nhỏ, chỉ số supramax tăng nhẹ
13 điểm, đạt 1,351 điểm. Giá cước trung bình hàng
ngày đối với các tàu cỡ lớn, thường vận chuyển hàng
hóa 150,000 tấn như quặng sắt và than, đã giảm 818
USD xuống còn 33,093 USD. Ngược lại, giá cước đối
với các tàu panamax, thường chở khoảng 60.000-
70.000 tấn hàng than hoặc ngũ cốc, tăng $72 lên 20,757
USD.

• Đồ thị chỉ số vận tải biển đóng cửa giảm 1.1% trong
phiên giao dịch ngày 19/03/2024 điều chỉnh nhẹ và đang
kiểm định vùng hỗ trợ quanh 2,377. Khả năng chỉ số vận
tải biển sẽ quay về kiểm định lại mốc hỗ trợ thấp hơn
quanh 2,315. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở
mức TĂNG.



Phố Wall đạt mức cao kỷ lục sau quyết định 
của FED

Diễn biến chỉ số Dow Jones

Nguồn: Tradingview

• Phố Wall đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Tư sau khi
Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên triển vọng cắt giảm lãi
suất. S&P 500 tăng 0.9%, Nasdaq tăng 1.3%, trong khi
chỉ số Dow Jones tăng 401 điểm. Kỳ vọng trung bình của
các thành viên FOMC cho thấy sẽ cắt giảm tổng cộng 75
điểm cơ bản trong năm nay. Biểu đồ “dot plot” cũng chỉ ra
ba lần cắt giảm vào năm 2025, ít hơn một lần so với
tháng 12, mặc dù lạm phát PCE có sự điều chỉnh tăng
nhẹ. Tuy nhiên, những điều chỉnh tăng mạnh về dự báo
GDP của Mỹ tiếp tục hỗ trợ chứng khoán Mỹ, phản ánh
đà tăng trong năm nay đã thách thức chính sách hạn chế
của Fed. Cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn đầu mức
tăng, với Meta, Alphabet, Apple và Amazon đều tăng hơn
1%.

• Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 1% trong
ngày giao dịch 20/03/2024 vượt lên trên vùng kháng cự
39,282. Khả năng Dow Jones sẽ tiếp tục duy trì quán tính
tăng tiến tới mục tiêu 39,782. Ngoài ra, xu hướng ngắn
hạn của cả ba chỉ số vẫn duy trì ở mức TĂNG.



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính 

(tỷ)

Tỷ lệ 

Premium

VanEck 19/03 -   -   -0.18%

DB FTSE 19/03 -   -   -0.76%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 19/03 -   -   -0.08%

Kim Kindex VN30 19/03 -   -   -0.07%

Premia MSCI 19/03 -   -   -0.42%

Fubon FTSE 20/03 (10,000) (99) -1.73%

E1VFVN30 19/03 (1,600) (34) -0.20%

FUEVFVND  19/03 (2,500) (73) -0.62%

FUESSVFL 19/03 (3,900) (78) -0.18%



DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG VIỆT NAM
Nhận định diễn biến 

thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 20/03/2024 Tuần 18-22/03 Tháng 03/2024 Quý 1/2024
6 tháng đầu 

năm 2024
Năm 2024

Khối ngoại (566)                 (2,363)                  (5,965)              (6,238)              (6,238)              (6,238)              

Tự doanh (106)                 443                      1,266               633                  633                  633                  

Cá nhân 607                  1,599                   4,746               9,904               9,904               9,904               



Nguồn: YSradar

Khối ngoại bán ròng 566 tỷ, khối ngoại tiếp tục 
bán ròng CCQ FUEVFVND 



Tự doanh bán ròng 106 tỷ

Top mua ròng Top bán ròng

Mã
Giá trị mua

(tỷ đồng)

FUEVFVND 391.03             

GAS 48.32               

FUESSV30 10.74               

E1VFVN30 6.24                 

HPG 6.14                 

Mã
Giá bị bán

(tỷ đồng)

MWG 89.35               

VIB 78.31               

FPT 66.00               

PNJ 51.93               

MBB 48.97               
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng

1,268 – 1,270 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ

chưa thể vượt hoàn toàn vùng kháng cự 1,268 – 1,270 điểm trong 1-2 phiên giao dịch tới. Điểm tích cực là dòng tiền quay

trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho nên xu hướng tăng của thị trường cũng sẽ được củng cố trong ngắn hạn.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn

hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và mua mới ở các nhịp điều chỉnh.

• Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


Chỉ số YS30 – Kiểm tra mức kháng cự 106.70 
điểm

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 104.13 điểm (+2.1%) với 
khối lượng giao dịch tăng nhẹ và vẫn thấp hơn mức khối 
lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn 
đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá 
có thể sẽ chưa thể vượt được hoàn toàn mức kháng cự 
106.70 điểm trong 1-2 phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu 
hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 vẫn duy trì ở mức 
TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư 
ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao 
trong danh mục và mua mới ở các nhịp điều chỉnh.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN



Khuyến nghị ngắn 

hạn cổ phiếu

TCB



TCB – Duy trì chia cổ tức tiền mặt

Kháng cự ngắn hạn 43.50

Hỗ trợ ngắn hạn 39.40

Xu hướng ngắn hạn TĂNG

Kháng cự trung hạn 45.70

Hỗ trợ trung hạn 33.35

Xu hướng trung hạn TĂNG



TCB – Duy trì chia cổ tức tiền mặt

• Năm 2023 TCB ghi nhận LNST đạt 18 nghìn tỷ đồng (-10.7% YoY). Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 21.6%, trong
đó, dư nợ cho vay tăng 23.3% yoy và trái phiếu doanh nghiệp tăng 3.6% yoy. Tăng trưởng tín dụng ở mức cao chủ yếu
được thúc đẩy bởi cho vay BĐS, xây dựng và VLXD tăng 56% yoy, chế biến chế tạo tăng 50% yoy, bù đắp cho sự sụt
giảm tín dụng đối với KHCN (giảm -6% yoy). Tăng trưởng tiền gửi đạt 27% yoy, tỷ lệ CASA tăng lên mức 40% (tăng 2.9
điểm % so với cùng kỳ) nhờ lãi suất tiền gửi có kỳ hạn giảm mạnh.

• NIM năm 2023 giảm 127 điểm cơ bản YoY xuống 4.06% chủ yếu do chính sách lãi suất linh hoạt của TCB.

• Thu nhập ngoài lãi năm 2023 đạt 12.4 nghìn tỷ đồng (+16.6% YoY).

• Tỷ lệ nợ xấu giảm 21 điểm cơ bản so với quý trước xuống 1.19% trong Q4 2023. Tỷ lệ nợ Nhóm 2 giảm 41 điểm cơ
bản so với quý trước, đạt 0.88%.

• Ngân hàng sẽ đề xuất với cổ đông kế hoạch chia cổ tức tiền mặt hàng năm với tỷ lệ thanh toán đạt ít nhất 20% tại
ĐHCĐ sắp tới nhưng sẽ đảm bảo duy trì tỷ lệ CAR ở mức 14-15%.

• Ở mức giá hiện tại, TCB đang được giao dịch tại P/B dự phóng 2024 là 1.2x. Mức Stock Rating của TCB ở mức 93 
điểm cho nên chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của TCB đóng cửa tăng 5% với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với mức khối lượng trung bình 20 
phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ còn biến động hẹp 
trong 1-2 phiên tới, nhưng chúng tôi cho rằng giai đoạn tích lũy có thể sẽ sớm kết thúc và bước vào giai đoạn xu 
hướng ngắn hạn rõ ràng hơn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của TCB cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng 
tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.



TCB – Duy trì chia cổ tức tiền mặt

Mã CP TCB 

Giá khuyến nghị 42.30 

Giá hiện tại 42.30 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 45.71 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 8.05%

Mức cắt lỗ ngắn hạn 39.37 

Tỷ lệ lãi/lỗ trung bình 2.50 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 17 

Tỷ trọng giải ngân tối ưu 8.00%

Khuyến nghị ngắn hạn MUA

Diễn biến giá cổ phiếu TCB. Nguồn: YSVN
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DANH MỤC KHUYẾN 

NGHỊ NGẮN HẠN



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày khuyến 

nghị
Giao dịch T+

Giá mua ngắn 

hạn
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

CTR 119.10 TĂNG TĂNG 06/11/2023 T+98 77.50 113.01 53.68% NẮM GIỮ

TNG 21.80 TĂNG TĂNG 13/12/2023 T+71 19.90 21.33 9.55% NẮM GIỮ

KDH 36.55 TĂNG TĂNG 19/01/2024 T+44 31.30 35.89 16.77% NẮM GIỮ

VTP 90.00 TĂNG TĂNG 23/01/2024 T+42 62.80 86.41 43.31% HẠN CHẾ MUA MỚI

SIP 90.80 TĂNG TĂNG 23/01/2024 T+42 69.00 88.58 31.59% HẠN CHẾ MUA MỚI

FRT 150.00 TĂNG TĂNG 26/01/2024 T+39 106.30 146.54 41.11% HẠN CHẾ MUA MỚI

VGC 58.40 TĂNG TĂNG 31/01/2024 T+36 53.30 55.53 9.57% NẮM GIỮ

DHC 43.65 TĂNG TĂNG 01/02/2024 T+35 42.30 43.39 3.19% NẮM GIỮ

FPT 114.50 TĂNG TĂNG 02/02/2024 T+34 99.90 111.50 14.61% NẮM GIỮ

PVD 32.25 TĂNG TĂNG 06/02/2024 T+32 28.25 30.76 14.16% NẮM GIỮ

GMD 78.00 TĂNG TĂNG 21/02/2024 T+21 72.00 76.43 8.33% NẮM GIỮ

ELC 23.70 TĂNG TĂNG 28/02/2024 T+16 22.35 22.70 6.04% HẠN CHẾ MUA MỚI

NLG 42.80 TĂNG TĂNG 01/03/2024 T+14 39.60 41.41 8.08% NẮM GIỮ

VCI 53.20 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+13 46.85 49.72 13.55% NẮM GIỮ

FCN 16.20 TĂNG TĂNG 06/03/2024 T+11 15.40 15.17 5.19% NẮM GIỮ

PVT 28.90 TĂNG TĂNG 07/03/2024 T+10 27.40 27.60 5.47% NẮM GIỮ

TV2 45.30 TĂNG TĂNG 14/03/2024 T+5 42.25 42.06 7.22% NẮM GIỮ

PVS 37.60 TĂNG TĂNG 15/03/2024 T+4 37.90 35.37 -0.79% NẮM GIỮ



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày khuyến 

nghị
Giao dịch T+

Giá mua ngắn 

hạn
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

DIG 30.40 TĂNG TĂNG 18/03/2024 T+3 28.50 28.61 6.67% NẮM GIỮ

DXG 18.75 TĂNG GIẢM 19/03/2024 T+2 19.00 17.79 -1.32% NẮM GIỮ

TCH 14.95 TĂNG TĂNG 19/03/2024 T+2 14.20 13.58 5.28% NẮM GIỮ

NKG 25.15 TĂNG TĂNG 20/03/2024 T+1 25.20 23.47 -0.20% NẮM GIỮ

TCB 42.30 TĂNG TĂNG 21/03/2024 T+0 42.30 38.73 0.00% MUA



Danh mục cổ phiếu VNMidcaps xuất hiện tín 
hiệu

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến nghị
Giao dịch T+

Giá mua 

ngắn hạn

Trailling 

Stop

%Lợi nhuận 

tạm tính

Giá mục tiêu ngắn 

hạn
Tín hiệu

CTR 119.10 TĂNG TĂNG 06/11/2023 T+98 77.50 113.01 53.68% 92.11 NẮM GIỮ

SJS 76.00 TĂNG TĂNG 06/11/2023 T+98 61.60 75.17 23.38% 73.60 NẮM GIỮ

FTS 60.60 TĂNG TĂNG 09/11/2023 T+95 39.15 57.88 54.79% 47.20 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

VIX 20.00 TĂNG TĂNG 09/11/2023 T+95 14.60 19.16 36.99% 19.31 NẮM GIỮ

PAN 23.90 TĂNG TĂNG 26/12/2023 T+62 20.00 22.76 19.50% 24.94 NẮM GIỮ

KDH 36.55 TĂNG TĂNG 19/01/2024 T+44 31.30 35.89 16.77% 34.66 NẮM GIỮ

FRT 150.00 TĂNG TĂNG 26/01/2024 T+39 106.30 146.54 41.11% 127.90 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

PHR 64.00 TĂNG TĂNG 30/01/2024 T+37 49.90 58.84 28.26% 55.50 NẮM GIỮ

DBC 31.00 TĂNG TĂNG 31/01/2024 T+36 27.00 29.81 14.81% 31.83 NẮM GIỮ

VGC 58.40 TĂNG TĂNG 31/01/2024 T+36 53.30 55.53 9.57% 61.40 NẮM GIỮ

DHC 43.65 TĂNG TĂNG 01/02/2024 T+35 42.30 43.39 3.19% 49.99 NẮM GIỮ

CMG 40.05 TĂNG TĂNG 05/02/2024 T+33 42.00 39.18 -4.64% 48.40 NẮM GIỮ

PVD 32.25 TĂNG TĂNG 06/02/2024 T+32 28.25 30.76 14.16% 32.67 NẮM GIỮ

VHC 76.70 TĂNG TĂNG 07/02/2024 T+31 65.60 72.83 16.92% 74.74 NẮM GIỮ

ASM 11.45 TĂNG TĂNG 19/02/2024 T+23 10.80 10.96 6.02% 13.23 NẮM GIỮ

GMD 78.00 TĂNG TĂNG 21/02/2024 T+21 72.00 76.43 8.33% 84.13 NẮM GIỮ

NLG 42.80 TĂNG TĂNG 01/03/2024 T+14 39.60 41.41 8.08% 86.13 NẮM GIỮ



Danh mục cổ phiếu VNMidcaps xuất hiện tín 
hiệu

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến nghị
Giao dịch T+

Giá mua 

ngắn hạn

Trailling 

Stop

%Lợi nhuận 

tạm tính

Giá mục tiêu ngắn 

hạn
Tín hiệu

DGW 65.80 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+13 59.20 62.85 11.15% 69.34 NẮM GIỮ

PNJ 98.20 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+13 95.70 95.94 2.61% 107.85 NẮM GIỮ

VCI 53.20 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+13 46.85 49.72 13.55% 55.80 NẮM GIỮ

KBC 32.90 TĂNG TĂNG 05/03/2024 T+12 33.35 31.98 -1.35% 39.25 NẮM GIỮ

PVT 28.90 TĂNG TĂNG 07/03/2024 T+10 27.40 27.60 5.47% 31.41 NẮM GIỮ

DCM 34.35 TĂNG TĂNG 11/03/2024 T+8 35.90 33.89 -4.32% 42.85 NẮM GIỮ

DIG 30.40 TĂNG TĂNG 18/03/2024 T+3 28.50 28.61 6.67% 35.60 NẮM GIỮ

DXG 18.75 TĂNG GIẢM 19/03/2024 T+2 19.00 17.79 -1.32% 21.89 NẮM GIỮ

PDR 28.75 TĂNG TĂNG 19/03/2024 T+2 29.10 27.46 -1.20% 35.83 NẮM GIỮ

TCH 14.95 TĂNG TĂNG 19/03/2024 T+2 14.20 13.58 5.28% 16.27 NẮM GIỮ

VCG 25.15 TĂNG TĂNG 19/03/2024 T+2 25.20 24.43 -0.20% 29.51 NẮM GIỮ

NKG 25.15 TĂNG TĂNG 20/03/2024 T+1 25.20 23.47 -0.20% 31.90 NẮM GIỮ



Danh mục cổ phiếu VNSmallcaps xuất hiện tín 
hiệu

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến nghị
Giao dịch T+

Giá mua 

ngắn hạn

Trailling 

Stop

%Lợi nhuận 

tạm tính

Giá mục tiêu ngắn 

hạn
Tín hiệu

CNG 33.00 TĂNG TĂNG 09/11/2023 T+95 29.40 31.06 12.24% 32.74 NẮM GIỮ

DRC 32.65 TĂNG TĂNG 17/11/2023 T+89 23.00 32.11 41.96% 27.41 NẮM GIỮ

GSP 12.00 TĂNG GIẢM 05/12/2023 T+77 11.75 11.93 2.13% 28.41 NẮM GIỮ

TDM 44.40 TĂNG TĂNG 29/12/2023 T+59 40.50 43.06 9.63% 47.35 NẮM GIỮ

ELC 23.70 TĂNG TĂNG 28/02/2024 T+16 22.35 22.70 6.04% 26.17 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

IJC 15.60 TĂNG TĂNG 28/02/2024 T+16 14.40 15.26 8.33% 16.85 NẮM GIỮ

AGR 20.75 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+13 18.10 19.95 14.64% 31.16 NẮM GIỮ

BSI 58.80 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+13 58.20 55.98 1.03% 32.16 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

NBB 25.00 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+13 21.40 23.30 16.82% 33.16 NẮM GIỮ

FCN 16.20 TĂNG TĂNG 06/03/2024 T+11 15.40 15.17 5.19% 17.43 NẮM GIỮ

DHA 49.00 TĂNG TĂNG 14/03/2024 T+5 49.90 47.73 -1.80% 57.10 NẮM GIỮ

TV2 45.30 TĂNG TĂNG 14/03/2024 T+5 42.25 42.06 7.22% 47.87 NẮM GIỮ

APG 15.65 TĂNG TĂNG 15/03/2024 T+4 15.05 14.39 3.99% 18.00 NẮM GIỮ

DPG 44.00 TĂNG TĂNG 18/03/2024 T+3 41.75 41.70 5.39% 51.19 NẮM GIỮ

TNH 22.90 TĂNG TĂNG 18/03/2024 T+3 22.90 21.47 0.00% 25.90 NẮM GIỮ

HHS 8.80 TĂNG TĂNG 19/03/2024 T+2 8.85 8.31 -0.56% 10.04 NẮM GIỮ
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